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INTERNATIONAL ASSISTANCE 

1. Thông tin về giảng viên 

-  Họ và tên: Vũ Thị Anh Thư 

- Chức danh, học hàm, học vị: TS. Giảng viên chính  

- Thời gian và địa điểm làm việc: 14-16h chiều thứ Sáu hàng tuần  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội. 

‐ Điện thoại: 84.38584599                    Email: anhthuvnu@yahoo.com 

‐ Các hướng nghiên cứu chính: 

 Luật Quốc tế 

 Hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển 

 Phát triển bền vững 

 Hệ thống pháp luật Việt Nam 

2. Thông tin chung về học phần  

‐ Tên học phần: Hỗ trợ quốc tế 

‐ Mã học phần: ITS3075 

‐ Số tín chỉ: 3 

‐ Học phần: bắt buộc 

‐ Các học phần tiên quyết : Không 

‐ Các học phần kế tiếp: Không 

‐ Các yêu cầu đối với học phần :  

‐ Số giờ tín chỉ: 

+  Lý thuyết: 30 tiết 

+ Thảo luận: 15 tiết 

- Địa chỉ Khoa phụ trách học phần: Khoa Quốc tế học, Trường 

ĐHKHXH&NV  

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1 Mục tiêu chung: 

mailto:anhthuvnu@yahoo.com
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Mục tiêu chung của học phần là sinh viên nhận thức được sự ảnh hưởng của 

hỗ trợ quốc tế đối với quá trình phát triển của một quốc gia đang phát triển 

trên thế giới. 

3.2. Chuẩn đầu ra của học phần:  

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ đạt chuẩn đầu ra: 

-  Về kiến thức: 

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về hỗ trợ quốc tế, hỗ trợ nhân đạo 

quốc tế và hỗ trợ phát triển chính thức. 

+ Hiểu về vai trò và sự khác nhau giữa hỗ trợ phát triển và hỗ trợ nhân đạo 

quốc tế; các tổ chức giám sát và hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển và 

hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

+ Vận dụng lý thuyết để liên hệ với các sự kiện thực tiễn. 

+ Phân tích các loại hình và tình huống yêu cầu hỗ trợ phát triển hoặc hỗ trợ 

nhân đạo quốc tế, mối liên hệ giữa hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển quốc 

tế. 

 - Về kỹ năng: 

+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề. 

+ Có kỹ năng phản biện. 

+ Có kỹ năng đánh giá đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và 

kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm.  

- Về thái độ: 

+ Sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các bên liên quan để đưa ra quyết định hợp 

lý và hiệu quả. 

+ Tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận liên quan đến các vấn đề hỗ trợ 

phát triển. 

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này đề cập đến hệ thống hỗ trợ phát triển và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các vấn đề chính của hỗ trợ phát 

triển và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, ví dụ: sự tác động lẫn nhau giữa hỗ trợ quốc tế 

và phát triển, qua đó sinh viên phân tích vai trò và tác động của chính trị quốc tế 



3 

 

và quốc gia liên quan đến việc cung cấp viện trợ không chỉ từ quan điểm của các 

nhà tài trợ nước ngoài mà còn từ quan điểm của nước tiếp nhận; xu hướng của 

hỗ trợ quốc tế và đánh giá hiệu quả của sự tiếp nhận hỗ trợ. Các trường hợp 

nghiên cứu bao gồm một số nước ở châu Á, châu Phi, Mỹ La tinh và Trung 

Đông. 

5. Nội dung chi tiết học phần   

BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỖ TRỢ QUỐC TẾ 

1.1. Khái niệm về hỗ trợ quốc tế 

1.1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của hỗ trợ quốc tế 

1.1.2. Khái niệm về hỗ trợ quốc tế 

1.2. Phân biệt hỗ trợ phát triển và hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

1.1.1. Mục tiêu hỗ trợ quốc tế 

1.1.2. Đối tượng cho và nhận hỗ trợ quốc tế 

1.1.3. Nguyên tắc hỗ trợ quốc tế 

1.1.4. Loại hình và phương thứchỗ trợ quốc tế 

1.3. Hỗ trợ quốc tế, tăng trưởng và phát triển 

1.4. Hỗ trợ quốc tế và quản trị tốt 

  

Bài 2: HỆ THỐNG VÀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI TRONG HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

2.1. Hệ thống của hỗ trợ phát triển quốc tế 

2.1.1. Định nghĩa và cấu trúc hệ thống phát triển quốc tế 

2.1.2. Các loại hình và điều kiện hỗ trợ phát triển quốc tế 

2.1.3. Hình thức hỗ trợ phát triển quốc tế 

2.1.4. Các mối quan hệ hợp tác phát triển 

2.1.5. Nguyên tắc hỗ trợ quốc tế hiệu quả 

2.2. Các xu hướng hỗ trợ phát triển quốc tế 

2.2.1. Phương thức tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế 

2.2.2. Xu hướng thay đổi trong hỗ trợ phát triển quốc tế 
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Bài 3: HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) 

3.1.  Tổng quan về hỗ trợ phát triển chính thức 

3.1.1. Khái niệm ODA 

3.1.2. Đặc điểm của ODA 

3.1.3. Thực trạng ODA 

3.2. Chính sách ODA của một số nhà tài trợ 

3.2.1. Chính sách ODA của EU 

3.2.2. Chính sách ODA của Mỹ 

3.2.3. Chính sách ODA của Trung Quốc 

3.3. Xu hướng hợp tác phát triển 

3.3.1. Mục tiêu hợp tác 

3.3.2. Các giải pháp hợp tác phát triển 

 

BÀI 4: VAI TRÒ CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN TRONG HỖ TRỢ QUỐC 

TẾ 

4.1. Vai trò của khu vực tư nhân trong hỗ trợ quốc tế 

4.1.1. Mục đích và mục tiêu tham gia hỗ trợ quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân 

4.1.2. Thực trạng hỗ trợ quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân 

4.2 Cách thức để khu vực kinh tế tư nhân tham gia hỗ trợ quốc tế thực hiện mục 

tiêu phát triển bền vững 

4.2.1. Khu vực kinh tế tư nhân dẫn dắt sự phát triển 

4.2.2. Cơ hội và thách thức của khu vực kinh tế tư nhân đối với hỗ trợ hiệu quả 

4.3. Các nguồn hỗ trợ từ khu vực tư nhân khác 

4.3.1. Hỗ trợ từ các quỹ tư nhân 

4.3.2. Hỗ trợ tự các tổ chức xã hội dân sự 

 

   Bài 5: HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ 

4.1. Khủng hoảng nhân đạo  

4.1.1. Nguyên nhân của khủng hoảng nhân đạo 

4.1.2. Khái niệm hỗ trợ nhân đạo quốc tế 
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4.1.3. Điều kiện để hỗ trợ nhân đạo 

4.2. Mạng lưới và phương thức cấp tài chính hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

4.2.1. Mạng lưới hỗ trợ nhân đạo 

4.2.2. Phương thức cấp tài chính hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

4.3. Giải pháp huy động tài chính cho hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

4.3.1. Kết nối tài chính giữa hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển 

4.3.2. Những cản trở của sự kết nối tài chính giữa hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ 

phát triển 

Bài 6: HỖ TRỢ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 

6.1. Sự hình thành và phát triển của hỗ trợ quốc tế tại Việt Nam 

6.1.1. Những thay đổi trong việc tiếp nhận hỗ trợ quốc tế của nước có thu 

nhập thấp sang nước có thu nhập trung bình 

6.1.2. Chính sách ODA của một số nhà tài trợ 

6.2. Thực trang cam kết, ký kết và giải ngân ODA cho Việt Nam 

6.2.1. Vai trò của ODA đối với sự phát triển của Việt Nam 

6.2.2. Cam kết cấp vốn ODA của các nhà tài trợ (2013-2020) 

6.3. Định hướng thu hút vốn ODA cho phát triển của Việt Nam 

6.3.1. Nguyên tắc sử dụng vốn ODA 

6.3.2. Lĩnh vực và dự án ưu tiên cấp ODA 

6.3.3. Định hướn sử dụng vốn ODA (2021 – 2025) 

6.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Việt Nam 

6.4.1. ODA và GDP 

6.4.2. ODA và đầu tư phát triển 

6.4.3. ODA với phát triển xã hội 

6.4.4. Các hạn chế và thách thức khi tiếp nhận vốn ODA 

6.5. Hỗ trợ nhân đạo quốc tế tại Việt Nam 

6.5.1. Phạm vi hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

6.5.2. Kết quả hỗ trợ nhân đạo quốc tế. 

 

6. Học liệu  
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+ Học liệu bắt buộc: (đọc theo hướng dẫn của giáo viên) 

1. Nghị định 16/2016/ND-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay nước ngoài 

2. Chương trình định hướng Hỗ trợ đa niên cho Việt Nam giai đoạn 2014-

2020 của Liên minh Châu Âu (2014), Liên minh Châu Âu 

3. Nhóm Ngân hàng thế giới (2013), Đánh giá Khung tài trợ cho cơ sở hạ 

tầng địa phương ở Việt Nam (Báo cáo cuối cung), Ngân hàng Quốc tế cho 

Tái Thiết và Phát triển, Hà Nội 

4. Paul Haslam, Jessica Schafer, Pierre Beaudet (2017), Introduction to 

International development, Approaches, Actors, Issues, and Practice, 

Oxford , chapter 8 (National Development Agencies and Bilateral Aid); 

chapter 28 (Humanitarian Assistance and Intervention). 

5. Andrew Rogerson, Adrian Hewitt and David Waldenberg (2004), The 

International Aid System 2005-2010: Forces for and Against Change, 

Overseas Development Institute, www.odi.org  

6. Alberto Alesina and David Dollar. 2000. “Who Gives Foreign Aid to 

Whom and Why?” Journal of Economic Growth 5(1): 33- 63. Available 

at: http://pirate.shu.edu/~gokcekom/Dollar_and_Alesina.pdf  

7. Hang Pham (2015), The impact of official development assistance and 

foreign direct investment: Evidence from Vietnam  

8. Definition of Humanitarian Assistance, 

http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-

humanitarian-aid  

9. Homi Kharas (2007), Trends and Issues of Development Aid, Brooking 

Institution, 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2007/11/develop

ment-aid-kharas/11_development_aid_kharas.pdf  

+ Học liệu tham khảo: 

11. Mark Avin (2002), The New Perspective on Foreign Aid and Economic 

Development, Praeger  

http://pirate.shu.edu/~gokcekom/Dollar_and_Alesina.pdf
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12. Edward Ssenyange (2010), South-South Development Cooperation: A 

challenge to the aid system? http://www.realityofaid.org/roa_report/south-

south-development-cooperation-a-challenge-to-the-aid-system/  

13. José Antonio Alonso (2012), From aid to global development policy, 

DESA working paper www.un.org  

14. Roge C. Riddell (2008), Does foreign aid really work? An update 

assessment, http://devpolicy.anu.edu.au  

 

7. Lịch trình tổ chức dạy học 

Tuần Nội dung chính Tài liệu chính cần 

đọc 

Ghi chú 

Tuần 1 Giới thiệu tổng quan nội dung 

học phần 

Bài 1: Khái quát về hỗ trợ quốc 

tế 

Lịch sử về hỗ trợ quốc tế 

Tài liệu 4 ( chương 

8); 5 

 

Tuần 2 Bài 1: Khái quát về hỗ trợ quốc 

tế (tiếp) 

Khái niệm về hỗ trợ quốc tế 

Tài liệu 4 ( chương 

8); 5 

 

Tuần 3 Bài 1: Khái quát về hỗ trợ quốc 

tế (tiếp) 

Phân biệt hỗ trợ phát triển và 

hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

- Viện trợ, tăng trưởng và phát 

triển 

-  Hỗ trợ quốc tế và quản trị tốt 

Tài liệu 9  

Tuần 4 Bài 2: Hệ thống  và xu hướng hỗ 

trợ phát triển quốc tế 

- Hê thống hỗ trợ quốc tế 

- Phương thức tổ chức hỗ trợ 

Tài liệu 4 (chương 

8); 5 & 9 
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phát triển quốc tế  

Tuần 5 Bài 2: Hệ thống và xu hướng hỗ 

trợ phát triển quốc tế (tiếp) 

-  Xu hướng thay đổi trong hỗ trợ 

phát triển quốc tế 

Tài liệu 4 (chương 

8); 5 & 9 

 

Tuần 6 Thảo luận Bài 1 & 2 Sinh viên thảo luận 

nhóm về 1 vấn đề 

theo gợi ý của GV 

SV thuyết 

trình trên 

lớp.  

 

Tuần 7 Bài 3: Hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) 

- Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức 

Tài liệu 1&7 SV viết tiểu 

luận giữa kỳ 

Tuần 8 Bài 3: Hỗ trợ phát triển chính 

thức  (tiếp) 

Chính sách ODA của một số nhà 

tài trợ lớn 

Xu hướng hợp tác phát triển 

Tài liệu 1&7  

Tuần 9 Thảo luận  SV chuẩn bị theo 

gợi ý của GV 

 

Tuần 10 Bài 4: Vai trò của khu vực tư 

nhân trong hợp tác phát triển 

quốc tế 

- Mục đích và mục tiêu tham gia 

hỗ trợ quốc tế của khu vực kinh 

tế tư nhân 

- Thực trạng hỗ trợ quốc tế của 

khu vực kinh tế tư nhân 

- Cách thức khu vực tư nhân 

tham gia hợp tác phát triển quốc 

Tài liệu 4 (chương 

28) 
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tế 

- Quỹ tư nhân và Tổ chức xã hội 

dân sự tham gia hợp tác phát 

triển quốc tế 

Tuần 11 Bài 5: Hỗ trợ nhân đạo quốc tế  

- Khủng hoảng nhân đạo và định 

nghĩa về hỗ trợ nhân đạo quốc tế 

- Điều kiện HTNĐ  

- Mạng lưới HTNĐ 

 

Tài liệu 4 (chương 

28) 

 

Tuần 12 Bài 5: Hỗ trợ nhân đạo quốc tế  

(tiếp) 

- Tình hình tài chính HTNĐ 

- Giải pháp huy động vốn cho 

HTNĐ 

- Thảo luận  

 

Tài liệu 4 (chương 

28) 

 

Tuần 13 Thảo luận bài 3 & 4 SV chuẩn bị theo 

gợi ý của GV 

 

Tuần 14 Bài 5: Hỗ trợ quốc tế ở Việt Nam 

- Khái quát về hỗ trợ quốc tế ở 

VN 

- Chính sách ODA của một số 

nhà tài trợ  

- Thực trạng cam kết, ký kết và 

giải ngân ODA 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 

ODA và vốn hỗ trợ nhân đạo 

quốc tế 

- Hỗ trợ nhân đạo quốc tế tại 

Tài liệu 1,2,3 &7  
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Việt Nam 

Tuần 15 Thảo luận bài 5 & 6  và Ôn tập SV chuẩn bị theo 

gợi ý của GV 

 

 

8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu của giảng viên 

- Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc học phần với điều kiện: 

‐ Có mặt ít nhất 80% tổng số giờ trên lớp nhưng không được vắng mặt vào 

các buổi thảo luận trên lớp và Website học phần (nếu có). 

‐ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học phần được ghi trong ĐCHP. 

‐ Các bài tập phải nộp đúng hạn. 

‐ Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp. 

9. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả 

9.1.  Kiểm tra - đánh giá thường xuyên   

Chuyên cần, tham gia thảo luận ở Website học phần: 10% 

9.2.  Kiểm tra- Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ  

Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: Bài tiểu luận nhóm hoặc cá nhân: 30%  

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Bài tiểu luận cá nhân: 60%  

 KHOA     BỘ MÔN    GIẢNG VIÊN  

 

 


